
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26032

3-

18006

9

Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân

9830/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

24/3/2025

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

07519000

3651

Nhà thuốc 

Kim Ngân

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Tờ số 66, 

thửa số 441, 

tổ 9, ấp An 

Chu, xã Bình 

Minh, tỉnh 

Đồng Nai

11357 11358 01/04/29 Cấp mới

2

H19.1

2-

26032

0-

18000

8

Phạm Thị 

Ngọc Kiều

10545/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

11/02/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

07519500

1502

Nhà thuốc 

Ngọc Kiều

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Thửa số 176, 

số tờ 49, 

đường ĐT 

769, tổ 8, ấp 

Lộ 25, xã 

Dầu Giây, 

tỉnh Đồng 

Nai

11359 11360 01/04/29 Cấp mới

Cơ sở kinh doanh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 24 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

3

H19.1

2-

26032

1-

18002

0

Trần Thị 

Phấn

00312

9/CCH

N-D-

SYT-

TB

21/3/2022

Sở Y tế 

tỉnh Thái 

Bình

Dược sĩ đại 

học

03419100

6649

Nhà thuốc 

Thảo Nhi 1

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

số 176, tổ 5, 

khu phố 1, 

phường Hố 

Nai, tỉnh 

Đồng Nai

11361 11362 01/04/29 Cấp mới

4

H19.1

2-

26032

5-

18007

3

Lê Thị Lan 

Hương

10247/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

06/10/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

03819802

0251

Nhà thuốc 

Hòa Phát

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

tờ số 38, thửa 

số 23, đường 

Lộ Đức, tổ 2, 

khu phố Lộ 

Đức, phường 

Hố Nai, tỉnh 

Đồng Nai

11363 11364 01/04/29 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

5

H19.1

2-

26032

1-

18000

9

Nguyễn 

Phan Bảo 

Châu

5993/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

21/2/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

07530001

2373

Quầy thuốc  

Thảo 

Nguyên 1

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

số nhà 13, 

đường Sông 

Thao, tổ 23, 

ấp Hưng 

Bình, xã 

Hưng Thịnh, 

tỉnh Đồng 

Nai

11365 11366 01/04/29 Cấp mới

6

H19.1

2-

26032

4-

18003

7

Vỏ Thị 

Hòa

4328/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

31/8/2020

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ cao 

đẳng

04519600

3644

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

cổ truyền 

Thanh Hòa

Cơ sở 

chuyê

n bán 

lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, cổ 

truyền 

đường liên tổ 

8 - 11, tổ 8, 

khu phố Phú 

Trạch, 

phường Tân 

Triều, tỉnh 

Đồng Nai

11367 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

7

H19.1

2-

26032

4-

18004

5

Hoàng Hà 

Bảo Trân

10568/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

13/2/2026

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ cao 

đẳng

07519801

6876

Quầy thuốc 

Bảo Trân

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

82/5, ấp Xuân 

Đường, xã 

Xuân Đường, 

tỉnh Đồng 

Nai

11369 11370 01/04/29 Cấp mới

8

H19.1

2-

26032

2-

18000

2

Nguyễn 

Thị Sương

10057/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

25/8/2025

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ cao 

đẳng

04019100

3536

Quầy thuốc 

Minh Châu 

9

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

số nhà 730, 

đường Tỉnh 

lộ 772, tổ 3, 

ấp Thọ Lộc, 

xã Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

11371 11372 01/04/29 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

9

H19.1

2-

26032

7-

18007

6

Võ Thị 

Hoài 

Hương

10230/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

01/10/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ đại 

học 

07518601

5044

Nhà thuốc 

Hoài Hương 

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 98 đường 

N06, Ấp An 

Bình, Xã 

Hưng Thịnh, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

11373 11374 01/04/29 Cấp mới

10

H19.1

2-

26031

0-

18001

5

Nguyễn 

Tấn Long 

2512/C

CHN-

D-SYT-

BP

24/04/24

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ đại 

học 

07009700

1704

NHÀ 

THUỐC 

TRỰC 

THUỘC 

CÔNG TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

PHÒNG 

KHÁM ĐA 

KHOA 

TÂM VIỆT 

PHƯỚC 

BÌNH

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 200, 

đường Độc 

Lập, Khu phố 

Phước An, 

Phường 

Phước Bình, 

Tỉnh Đồng 

Nai

11375 11376 27/03/29 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

11

H19.1

2-

26032

9-

18000

3

TRẦN 

THỊ 

PHƯƠNG

10306/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

30/10/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ cao 

đẳng 

04218200

3307

Quầy thuốc 

Tây Khải 

Phong 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Chàng 2, 

Xã Lộc 

Quang, Tỉnh 

Đồng Nai 

11377 11378 31/03/29 Cấp mới

12

H19.1

2-

26032

3-

18006

4

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Ánh

4010/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

24/2/2020

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

07519302

2449

Quầy thuốc 

Phạm Hách

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp 4, xã Dầu 

Giây, tỉnh 

Đồng Nai

11368 01/04/29
đánh giá 

định kỳ

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

13

H19.1

2-

26032

2-

18000

5

Trần Thị 

Ngọc Loan

2182/

ĐNAI-

CCHN

D

11/04/16

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp

07518101

0871

Quầy thuốc 

Lan Hương

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

số 58/1 

đường Cuối 

Chợ, ấp Hòa 

Bình, xã 

Hưng Thịnh, 

tỉnh Đồng 

Nai

11379 01/04/29
đánh giá 

định kỳ

14

H19.1

2-

26031

9-

18004

5

Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân

6959/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

21/11/202

2

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

07517601

2423

Nhà thuốc 

Hiệp Ngân

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

03 Hương lộ 

7, ấp Bình 

Phước, 

phường Tân 

Triều, tỉnh 

Đồng Nai

11380 01/04/29
đánh giá 

định kỳ

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

15

H19.1

2-

26032

0-

18001

2

Nguyễn 

Thị Ngà

440/C

CHN-

D-SYT-

QNI

02/04/19

Sở Y tế 

tỉnh Quảng 

Ninh

Dược sĩ đại 

học

02218300

1417

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM AN 

KHANG 

PHARMA 

TẠI ĐỒNG 

NAI - NHÀ 

THUỐC 

AN 

KHANG 

ĐỒNG NAI 

12066

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường, điều kiện lạnh 2-

8
o
C (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

91 Vũ Hồng 

Phô, Khu phố 

5, Phường 

Trấn Biên, 

Tỉnh Đồng 

Nai

11381 01/04/29
đánh giá 

định kỳ

16

H19.1

2-

26032

5-

18007

1

Phan Đình 

Sanh

7035/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

12/05/22

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

05409600

8492

Nhà thuốc 

Thủy Trang 

1191

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

số 98, đường 

Nguyễn 

Thông, tổ 13, 

khu phố 

Đồng Tâm, 

phường Trấn 

Biên, tỉnh 

Đồng Nai

11382 01/04/29
đánh giá 

định kỳ

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

17

H19.1

2-

26032

0-

18007

4

Nguyễn 

Thị Thu 

Thảo

3938/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

10/12/19

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

07519500

0984

Quầy thuốc 

Minh Thảo

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số nhà 07, ấp 

Xuân Tâm 3, 

xã Xuân Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

11383 01/04/29
đánh giá 

định kỳ

18

H19.1

2-

26032

7-

18002

8

Mai Văn 

Mỹ 

9834/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

24/03/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ đại 

học 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 

1130

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường, điều kiện lạnh 2-

8
o
C (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 2497, 

Quốc lộ 1A, 

Xã Xuân Lộc, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

7908 11384 01/04/29

đánh giá 

định kỳ; 

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

7908/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

08/05/202

3

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

19

H19.1

2-

26032

1-

18002

5

Nguyễn 

Thị Nghi 

Trung

2124/C

CHN-

D-SYT-

HCM

29/12/201

7

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ đại 

học

07018300

0445

Nhà thuốc 

Phước Vinh

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

khu phố 7, 

phường 

Phước Bình, 

tỉnh Đồng 

Nai

11385 27/03/29
đánh giá 

định kỳ

20

H19.1

2-

26032

7-

18003

7

THÂN 

SONG 

MINH 

ĐẠT

2237/C

CHN-

D-SYT-

BP

30/12/22

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược cao 

đẳng 

07009400

8501

Quầy thuốc 

Minh Đạt 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Suối Ngang, 

Xã Nha Bích, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

11386 31/03/29
đánh giá 

định kỳ

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

21

H19.1

2-

26032

6-

18002

0

Bùi Thị Tố 

Thiên 

7976/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

21/06/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ đại 

học 

07519400

2794

Nhà thuốc 

Phòng khám 

Đa khoa Y 

dược Sài 

Gòn Long 

Thành 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc DPH có 

chứa tiền chất; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 29 đường 

Lê Duẩn, tổ 

7, khu 12, Xã 

Bình An, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

9577 11387 22/08/28

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

9577/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

22/8/2025 
(điều chỉnh 

người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

dược)

11



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

22

H19.1

2-

26040

6-

18001

3

Ma Kim 

Oanh

04/BK-

CCHN

D

29/8/2013

Sở Y tế 

tỉnh Bắc 

Kạn

Dược sĩ đại 

học 

01917401

6541

Nhà thuốc 

Phòng khám 

Đa khoa Y 

Đức 

Healthcare

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường, điều kiện lạnh 2-

8
o
C (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Số 491, Bùi 

Văn Hòa, tổ 

20, khu phố 

33, phường 

Long Bình, 

tỉnh Đồng 

Nai

8929 11388 3/10/2027

Cấp điều 

chỉnh lần 

3; 

GCNĐĐK

KDD số 

8929/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

18/9/2025, 
(điều chỉnh 

người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

dược, địa chỉ 

sau sáp 

nhập)

Tổng cộng: 22 cơ sở (gồm 13 Nhà thuốc; 08 Quầy thuốc; 01 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

12


